
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 23, Ngõ Đông 1, Thôn Sơn Du, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

11/10/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT &THƯƠNG MẠI CHÈ SAN TRÚC XUÂN

0110146192

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT &THƯƠNG MẠI 
CHÈ SAN TRÚC XUÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0989473646
Email:

Fax:
Website:
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4.700.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(không bao gồm các loại động vật nhà nước cấm)

4620

3. Bán buôn thực phẩm
chi tiết: bán chè, cà phê

4632(Chính)

4. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

5. Trồng cây hàng năm khác 0119

6. Trồng cây chè 0127

7. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

8. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

9. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

10. Dịch vụ đóng gói
(trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)

8292

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

8299

12. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ chè

4722

13. Sản xuất chè 1076

14. Sản xuất cà phê 1077

15. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất, chế biến chè

1079

16. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

17. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: sản xuất, chế biến chè

3290

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001082020375

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Sơn Du, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Sơn Du, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

TÔ ĐỨC TOÀN Nam
18/02/1982 Kinh Việt Nam

12/01/2022 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001082020375
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Sơn Du, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Sơn Du, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   TÔ ĐỨC TOÀN Nam

18/02/1982 Kinh Việt Nam

12/01/2022 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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